ĐỀ 6
I. Đọc - hiểu.
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Hàng loạt clip học trò đánh nhau tung lên mạng trong thời gian qua giúp “vỡ lẽ” phần nào thực trạng bạo lực học đường đang diễn ra hiện nay. Qua các clip, không chỉ thấy hành vi ra đòn, đánh nhau của học trò mà còn lộ ra một thực tế nhức nhối và đáng ngại đó là thái độ nhởn nhơ, vô cảm của những học trò khác. Quanh các vụ đánh nhau, hỗn chiến tuổi học đường, không thiếu những cô cậu học trò trong “tà áo trắng tinh khôi” đứng xung quanh hét hò, cổ vũ. Nhiều học trò còn tranh thủ làm duyên, tạo dáng khi những chiếc điện thoại chĩa vào để chụp, quay lại hiện trường. Y như các em đang dự một lễ hội hay tham gia một hoạt động ngoại khóa vui chơi, giải trí nào đó chứ không phải đứng trước tình cảnh bạn bè mình đánh nhau. Các em tưởng rằng mình đang đứng ngoài bạo lực nhưng thật ra đang hòa mình, đang đồng thuận và đang hả hê với bạo lực! 

Có thể nói hiện nay, bạo lực học đường là biểu hiện sự tụt dốc của đạo đức, của lòng nhân ái. Nhưng thái độ vô cảm đến mức nhởn nhơ, cổ vũ bạo lực mới là sự tụt dốc về nhân cách đáng sợ nhất. Thái độ đó chính là mầm mống nuôi dưỡng của bạo lực. 

                (Trích Khi học trò nhởn nhơ trước bạo lực học đường, dantri.com.vn)
Câu 1: Theo đoạn trích thái độ vô cảm dẫn đến hậu quả đáng sợ gì?

Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn văn trên? 

Câu 3: Nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu sau: “Các em tưởng rằng mình đang đứng ngoài bạo lực nhưng thật ra đang hòa mình, đang đồng thuận và đang hả hê với bạo lực”. 

Câu 4: Thông điệp em rút ra sau khi đọc đoạn văn trên? 

II. Làm văn 

Câu 1. Từ nội dung đoạn trích phần Đọc – hiểu, em hãy viết một đoạn văn (độ dài 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vấn nạn bạo lực học đường của giới trẻ hiện nay.

Câu 2. Viết bài văn trình bày cảm nhận về nhân vật ông Hai trong đoạn trích sau:

… Ông lão náo nức bước ra khỏi phòng thông tin, rẽ vào quán dặn vợ mấy việc rồi đi thẳng ra lối huyện cũ. Ở đây, những tốp người tản cư mới ở dưới xuôi lên đứng ngồi lố nhố cả ở dưới mấy gốc đa xù xì, cành lá rườm rà ken vào nhau, rải xuống mặt đường và bãi cỏ một vùng bóng mát rộng. Ông lão ngồi vào một cái quán gần đấy. Hút một điếu thuốc lào, uống một hụm chè tươi nóng, ông chóp chép cái miệng ngẫm nghĩ: bao nhiêu ý nghĩ vui thích chen chúc trong đầu óc. Tiếng quạt, tiếng thở, tiếng trẻ con khóc, cùng với tiếng cười nói của cánh đi phá đường về râm ran một góc đường. Dưới chân đồi những thửa ruộng lúa xanh mượt, uốn quanh co dưới trời nắng, lấp loáng như một khúc sông. Có mấy bóng cò trắng bay dật dờ…

- Các ông, các bà ở đâu ta lên đấy ạ?

Ông Hai đặt bát nước xuống chõng hỏi. Một người đàn bà mau miệng trả lời:

- Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ! Đi bốn năm hôm mới lên đến đây, vất vả quá!

- Ở Gia Lâm lên ạ! Lúa má dưới ta thế nào, liệu có cấy được không bác?

- Chả cấy thì lấy gì mà ăn. Cấy tất ông ạ. Chân ruộng dưới chúng cháu còn tốt hơn trên này nhiều.

- Thì vưỡn! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ.

Ông lão rít một hơi thuốc lào nữa, gật gù cái đầu: “Hừ, đánh nhau cứ đánh nhau, cày cấy cứ cày cấy, tản cư cứ tản cư… Hay đáo để.”

- Này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rát thế không?

Một người đàn bà cho con bú mé bên kia nói xen vào:

- Nó rút ở Bắc Ninh về qua Chợ Dầu, nó khủng bố ông ạ!

Ông Hai quay phắt lại lắp bắp hỏi:

- Nó… Nó vào làng Chợ Dầu hở bác? Thế ta giết được bao nhiêu thằng?

Người đàn bà ẵm con cong môi lên đỏng đảnh:

- Có giết được thằng nào đâu. Cả làng chúng nó Việt gian theo Tây còn giết gì nữa.

Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở được. Một lúc lâu ông mới rặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ, ông cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi:

- Liệu có thật không hở bác? Hay là chỉ lại…

- Thì chúng tôi vừa ở dưới đấy lên đây mà lại. Việt gian từ thằng chủ tịch mà đi cơ ông ạ. Tây vào làng, chúng nó bảo nhau vác cờ thần ra hoan hô. Thằng chánh Bệu thì khuân cả tủ chè, đỉnh đồng, vải vóc lên xe cam-nhông, đưa vợ con lên vị trí với giặc ở ngoài tỉnh mà lại.

Có người hỏi:

- Sao bảo làng Chợ Dầu tinh thần lắm cơ mà?

- Ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy!

Ông Hai trả tiền nước, đứng dậy, chèm chẹp miệng, cười nhạt một tiếng, vươn vai nói to:

- Hà, nắng gớm, về nào…

Ông lão vờ vờ đứng lảng ra chỗ khác, rồi đi thẳng. Tiếng cười nói xôn xao của đám người mới tản cư lên ấy vẫn dõi theo. Ông nghe rõ cái giọng chua lanh lảnh của người đàn bà cho con bú:

- Cha mẹ tiên sư nhà chúng nó! Đói khổ ăn cắp ăn trộm bắt được người ta còn thương. Cái giống Việt gian bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát!

 (Trích Làng, Kim Lân, Ngữ văn 9, tập 1,
NXB Giáo dục Việt Nam 2015, trang 164, 165, 166)
GỢI Ý

	Câu
	Nội dung

	
	I. Đọc – hiểu

	1
	- Theo đoạn trích: Thái độ vô cảm đến mức nhởn nhơ, cổ vũ bạo lực mới là sự tụt dốc về nhân cách đáng sợ nhất. Thái độ đó chính là mầm mống nuôi dưỡng của bạo lực.

	2
	- Nội dung chính của đoạn văn: Bàn luận về thái độ nhởn nhơ, vô cảm, cổ vũ cho bạo lực học đường của một số bộ phận giới trẻ hiện nay.

	3
	- Biện pháp tu từ liệt kê: “đang hòa mình, đang đồng thuận và đang hả hê với bạo lực”. 

- Tác dụng của biện pháp liệt kê: 

+ Làm cho cách diễn đạt của câu văn thêm cụ thể, đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc, tăng sức thuyết phục với người đọc, người nghe,…

+ Nhằm diễn tả đầy đủ, cụ thể, nhấn mạnh về thái độ nhởn nhơ, vô cảm, cổ vũ cho bạo lực học đường của một số bộ phận giới trẻ hiện nay. 

+ Thể hiện thái độ của tác giả lên án, phê phán gay gắt trước suy nghĩ lệch lạc, thờ ơ, vô cảm với một số bộ phận giới trẻ.

	4
	- HS có thể rút ra một số thông điệp sau: 

+ Không tham gia bạo lực học đường.

+ Cần phải lên án và tố cáo các hành động bạo lực học đường; không cổ vũ các hành động bạo lực.

+ Có lối sống hòa nhã, thân thiệp, giúp đỡ bạn.

+ Sống và làm việc theo pháp luật.

	
	II. Làm văn

	1
	-  Nêu vấn đề: vấn nạn bạo lực học đường của giới trẻ hiện nay. 

- Giải thích: Bạo lực học đường là những hành vi thô bạo, ngang ngược, bất chấp công lý, đạo lý, xúc phạm trấn áp người khác gây nên những tổn thương về tinh thần và thể xác diễn ra trong phạm vi trường học.

- Thực trạng:

+ Bạo lực học đường là một hiện tượng xã hội xảy ra ở nhiều nơi, nhiều cấp học, nhiều mức độ. 

+ Hiện nay bạo lực học đường có xu hướng gia tăng nhanh chóng, diễn ra ở nhiều nơi do đó đang trở thành một vấn nạn của xã hội.

+ Có những trường hợp chỉ đơn giản là đánh nhau, gây gổ, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp xảy ra ở mức độ nghiêm trọng, tụ tập để “trả thù”, “dằn mặt” nhau bằng các loại vũ khí nguy hiểm như dao, mã tấu, gậy,… khiến dư luận hoang mang. 

- Nguyên nhân:

+ Nguyên nhân chính là do sự phát triển thiếu toàn diện, thiếu hụt về nhân cách, thiếu khả năng kiểm soát hành vi ứng xử của bản thân; non nớt trong kĩ năng sống, sai lệch trong quan điểm sống, đua đòi, a dua theo nhóm bạn xấu của một số bộ phận giới trẻ ngày nay. 

+ Do ảnh hưởng từ môi trường, văn hóa bạo lực như các phim ảnh, sách báo, đồ chơi, game mang tính bạo lực; do sự giáo dục chưa đúng đắn, thiếu quan tâm của gia đình; sự giáo dục của nhà trường còn nặng nề về dạy kiến thức văn hóa, đôi khi xem nhẹ phát triển nhân cách; do xã hội thờ ơ, dửng dưng, buông xuôi, chưa có sự quan tâm đúng mức, những giải pháp thiết thực, đồng bộ, triệt để..
- Hậu quả:

+ Với nạn nhân thì gây ra tổn thương về thể xác và tinh thần, gây bất ổn tâm lí.

+ Với người gây ra bạo lực thì làm hỏng tương lai của bản thân, bị mọi người lên án, xa lánh, thậm chí bị vướng vào vòng lao lí.

- Giải pháp:

+ Bản thân mỗi người cần tự rèn luyện, tu dưỡng đọa đức, tránh xa bạo lực, luôn yêu thương, quan tâm mọi người, sống chan hòa gần gũi với bạn bè. 

+ Xã hội cần có những giải pháp đồng bộ, nhà trường cần coi trọng dạy kĩ năng sống; gia đình quan tâm đúng mực với con cái, các cơ quan chức năng có các biện pháp trừng phạt kiên quyết để làm gương cho người khác. 

- Bài học nhận thức, hành động

+ Cần nhận thức rõ tác hại của vấn nạn bạo lực học đường
+ Bản thân sẽ tích cực học tập, tham gia vào các hoạt động vui chơi, lành mạnh, chương trình ngoại khóa tập thể; sống chan hòa với bạn bè, xác định mục tiêu học tập đúng đắn, nói không với bạo lực học đường; phê phán những hành động dùng bạo lực học đường để giải quyết mọi việc. 

	2
	I. Xác định vấn đề nghị luận

- Nhân vật ông Hai một người nông dân có tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần cách mạng sâu sắc. 

II. Triển khai vấn đề nghị luận

1. Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm

- Giới thiệu về tác giả Kim Lân, tác phẩm Làng, nhân vật ông Hai.

- Làng được viết trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp nhiều khó khăn, gian khổ; đăng lần đầu tiên trên tạp chí Văn nghệ năm 1948.
- Ông Hai là một nông dân ở làng Chợ Dầu. Yêu làng nhưng ông Hai phải rời làng đi tản cư. Ông luôn hào hứng khi nói về tất cả những gì liên quan đến làng Chợ Dầu. Vậy mà ở nơi tản cư, ông lại được tin làng ông theo giặc, ông đau đớn, tủi hổ không dám nhìn mặt ai, cũng không dám bước chân ra khỏi nhà mà chỉ tâm sự với đứa con nhỏ trong nhà về một niềm tin tuyệt đối vào cách mạng và Bác Hồ. Sau đó, tin làng Chợ Dầu theo giặc được cải chính. Ông Hai mừng rỡ, hân hoan đi khắp nơi khoe về điều đó mặc dù nhà ông đã bị Tây đốt.

- Đoạn trích nằm ở phần đầu truyện kể về nhân vật ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc. Kim Lân đã đặt nhân vật vào tình huống gay cấn để bộc lộ chiều sâu tâm lí, tình cảm của nhân vật.

2. Cảm nhận

Ông Hai là một người nông dân yêu làng quê, yêu đất nước và có tinh thần cách mạng.
a. Trước hết, tình yêu làng quê, yêu đất nước và tinh thần cách mạng của nhân vật ông Hai được thể hiện qua tâm trạng vui sướng, tự hào của ông khi nghe tin thắng lợi của quân và dân ta ở phòng thông tin, ở tấm lòng của ông luôn hướng về làng Chợ Dầu yêu dấu.
- Khi nghe quân ta đánh thắng được một trận, giết được một tốp quân địch, thu được một vài khẩu súng,...thì ông Hai vô cùng vui sướng. Niềm hạnh phúc đó thể hiện bằng những cử chỉ, hành động rất đời thường của ông: Hút một điếu thuốc lào, uống một hụm chè tươi nóng, ông chóp chép cái miệng ngẫm nghĩ, bao nhiêu ý nghĩ vui thích chen chúc trong đầu óc.
- Khi người ta vui thì mọi vật xung quanh cũng trở nên đáng yêu, với ông Hai cũng vậy, những âm thanh hỗn độn của Tiếng quạt, tiếng thở, tiếng trẻ con khóc, cùng với tiếng cười nói của cánh đi phá đường trở thành những tiếng râm ran, náo nức. Cảnh vật của nơi tản cư cũng trở nên đẹp hơn, thơ mộng hơn: Dưới chân đồi, những thửa ruộng lúa xanh mượt, uốn quanh co dưới trời nắng, lấp loáng như một khúc sông.

- Tin tức thắng lợi của quân ta khiến cho tinh thần ông Hai phấn chấn hẳn lên: Ông lão rít một hơi thuốc lào nữa, gật gù cái đầu rồi nhận định đánh nhau cứ đánh nhau, cày cấy cứ cày cấy, tản cư cứ tản cư… Hay đáo để.

- Đặc biệt, tấm lòng của ông luôn hướng về làng Chợ Dầu yêu dấu. 

          + Khi một người đàn bà tản cư nói xen vào: - Nó rút ở Bắc Ninh về qua Chợ Dầu, nó khủng bố ông ạ! Mới nghe đến tên làng Chợ Dầu thôi, ông lão đã xúc động lắm và quay lại lắp bắp hỏi. Có thể nói, trong tâm trí ông Hai, không lúc nào nguôi nhớ, thôi yêu, thôi tin tưởng đến mức tuyệt đối ngôi làng kháng chiến. Bởi thế, ông lão choáng váng khi nghe tin giặc về qua làng Chợ Dầu: Nó…Nó vào làng Chợ Dầu hở bác? Thế ta giết được bao nhiêu thằng?

        - Bằng những hình ảnh miêu tả chân thực, giản dị, đời thường về cuộc sống của ông Hai và những con người nơi tản cư, ta thấy tình yêu Tổ quốc, yêu làng luôn cháy bỏng trong lòng ông. Ở nơi tản cư, nhưng ông vẫn thường xuyên theo dõi tình hình kháng chiến, đặc biệt là tình hình ở làng Chợ Dầu quê ông.  

b. Tình yêu Tổ quốc, yêu làng quê tha thiết, sâu nặng của nhân vật ông Hai được thể hiện rõ qua tâm trạng sững sờ bàng hoàng, tủi hổ của ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc.

- Khi nghe tin dữ quá đột ngột, ông Hai sững sờ, bàng hoàng: Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở được  

- Tin đồn ấy là mất danh dự, danh dự công dân, danh dự trước Tổ quốc… Nhà văn Kim Lân đã khẳng định người nông dân có thể ngàn đời thiếu cơm, rách áo nhưng không thể mất danh dự. Ở họ, tinh thần tự trọng, sự trong sạch luôn được giữ gìn. Đây chính là cơ sở của tình yêu đất nước.

- Khi trấn tĩnh lại được phần nào, ông còn cố chưa tin cái tin ấy. Nhưng rồi những người tản cư đã kể rành rọt quá, lại khẳng định họ vừa ở dưới ấy lên làm ông không thể không tin. Niềm tự hào về làng thế là sụp đổ tan tành trước cái tin sét đánh ấy. Cái mà ông yêu quý nhất nay cũng đã lại quay lưng lại với ông. Không chỉ xấu hổ trước bà con mà ông cũng tự thấy ông mất đi hạnh phúc của riêng ông, cuộc đời ông cũng như chết mất một nửa.  

- Từ lúc ấy, trong tâm trí ông Hai chỉ còn có cái tin dữ ấy xâm chiếm, nó thành một nỗi ám ảnh, day dứt. Ông tìm cách lảng tránh những lời bàn tán và cúi gằm mặt xuống ra về. Nghe tiếng chửi bọn Việt gian, ông cúi gằm mặt mà đi…Chi tiết diễn tả nỗi nhục nhã nỗi đau đớn xót xa của nhân vật.

- Tiếng chửi văng vẳng của người đàn bà cho con bú khiến ông tê tái: Cha mẹ tiên sư nhà chúng nó. Đói khổ ăn cắp ăn trộm bắt được người ta còn thương, cái giống Việt gian bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát!
 - Tất cả đã góp phần thể hiện nỗi đau và tâm trạng ông Hai bị ám ảnh, day dứt với mặc cảm là kẻ bán nước. Mọi diễn biến tâm lí vui, buồn, đau khổ... của ông Hai cũng chính là biểu hiện của tình yêu làng, yêu nước và tinh thần kháng chiến sâu sắc, cảm động trong trái tim ông.

3.  Đánh giá 

- Nhà văn Kim Lân đã tạo dựng một tình huống thử thách tâm lí nhân vật rất đặc sắc, qua đó, tính cách, phẩm chất của nhân vật được khắc họa nổi bật.

- Lối kể chuyện giản dị, tự nhiên, gần gũi, ngòi bút phân tích tâm lí sắc sảo; ngôn ngữ mang đậm tính khẩu ngữ, gần gũi với đời sống, thể hiện tâm hồn bình dị của người nông dân buổi đầu kháng chiến: yêu làng tha thiết và một lòng theo kháng chiến.

- Đoạn trích đã cho ta thấy sự chuyển biến trong nhận thức của người nông dân Việt Nam: tình yêu làng và tình yêu nước đã hòa làm một trong ý nghĩ, tình cảm, việc làm của nhân vật ông Hai. Hai tình cảm ấy thống nhất, hòa quyện nhưng tình yêu nước đặt cao hơn, lớn rộng hơn, bao trùm lên tình yêu làng quê.


